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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ: I
NĂM HỌC:  2019 – 2020

 Bậc đào tạo:  Trung cấp 

Học phần: PHÁP LUẬT 

Lớp:  19T4
  Ngày thi:  __ / __ / 2019 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
Câu 1: (4 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Hiến pháp 2013 quy định “phản bội tổ quốc là tội nặng nhất”.
b/ Quyết định của Chủ tịch nước là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị trên luật.
c/ Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động.
d/ Phương pháp điều chỉnh duy nhất của Hiến pháp là phương pháp cấm.
Câu 2: (2 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày chính sách xã hội, chính sách văn hóa và chính sách giáo dục được quy định trong Hiến pháp năm 2013.
Câu 3: (4 điểm)

Công ty Sky ký hợp đồng lao động với anh Thành từ ngày 01/08/2012 đến ngày 31/01/2013. Ngày 01/02/2013 Công ty Sky ký tiếp hợp đồng lao động với anh Thành đến ngày 31/7/2014. Sau đó, công ty Sky không ký tiếp bất kỳ hợp đồng lao động nào khác, anh Thành vẫn tiếp tục làm việc cho đến ngày 31/12/2014. 
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) cho biết:

a/ Anh (chị) hãy xác định các loại hợp đồng lao động mà công ty Sky đã giao kết với anh Thành? và giải thích cụ thể từng hợp đồng ? (3 điểm)
b/ Gia đình anh Thành rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ngày 31/12/2014 anh Thành muốn nghỉ làm luôn thì phải báo trước cho công ty biết là bao nhiêu ngày? Giải thích tại sao? (1 điểm)
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

   PHÓ TRƯỞNG KHOA
  
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

       Lê Thị Hồng Vân

Đặng Thị Nhật Minh
    
Bùi Thành Dũng
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:  I
NĂM HỌC:  2019 – 2020

 Bậc đào tạo:  Trung cấp 

Học phần: PHÁP LUẬT 
Lớp:  19T4 
 Ngày thi:  __ / __ / 2019
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1


	
	Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.
a/ Hiến pháp 2013 quy định “phản bội tổ quốc là tội nặng nhất”.
b/ Quyết định của Chủ tịch nước là văn bản trên luật.
c/ Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động.
d/ Hiến pháp chỉ dùng một phương pháp điều chỉnh đó là phương pháp cấm.
	4,0

	
	a
	- Nhận định trên là đúng
- Tại vì: Theo Điều 44 Hiến pháp 2013 quy định “phản bội tổ quốc là tội nặng nhất”
	0.5

0.5

	
	b
	- Nhận định trên là sai
- Tại vì: Quyết định của Chủ tịch nước là văn bản dưới luật.
	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định trên là sai
- Tại vì:  Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định trên là sai

- Tại vì: Hiến pháp không chỉ dùng phương pháp cấm mà còn dùng các phương pháp điều chỉnh khác đó là phương pháp cho phép, bắt buộc…
	0.5

0.5

	2
	
	Anh (chị) hãy trình bày chính sách xã hội, chính sách văn hóa và chính sách giáo dục.
	2,0

	
	a.
	Chính sách xã hội: Chính sách xã hội được quy định tại (Điều 57, 58, 59/HP/2013). Mục đích của chính sách xã hội là nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân, thực hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn", chăm lo cho những đối tượng nghèo trong xã hội, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của bà mẹ, trẻ em trong quan hệ gia đình.
	0.25

0.5

	
	b.
	Chính sách văn hóa: Nhà nước, xã hội bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với phương châm: dân tộc, hiện đại, nhân văn, kế thừa và phát huy giá trị của nền văn hiến Việt Nam, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát huy mọi tài năng sáng tạo trong nhân dân
Mục đích của chính sách văn hóa là nhằm bảo vệ những giá trị văn hóa dân tộc, 

xây dựng con người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân (Điều 60/HP/2013).
	0.25

0.5

	
	c. 
	Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, Nhà nước phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục mầm non; cho giáo dục ở các vùng miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Tạo những điều kiện cho người khuyết tật, người nghèo được tham gia học văn hóa và học nghề (Điều 61/HP/2013).
	0.25
0.25

	3
	
	Bài tập
	4,0

	
	a
	HĐLĐ 1: từ ngày 01/08/2012 đến ngày 31/01/2013=  Hợp đồng lao động 6 tháng 

là hợp đồng lao động theo mùa vụ (HĐLĐ loại 3)
	0.5

0.5

	
	
	HĐLĐ 2: 01/02/2013 đến ngày 31/7/2014=  Hợp đồng lao động 18 tháng 

là hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ đủ 12 tháng đến 36 tháng)(HĐLĐ loại 2)
	0.5

0.5

	
	
	HĐLĐ 3: 01/8/2014 đến ngày 31/12/2014=  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn (HĐLĐ loại 1) 

Tại vì sau khi hợp đồng lao động loại 2 hết mà người lao động tiếp tục làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ  hết hạn, hai bên phải ký tiếp hợp đồng lao động mới; nếu không ký tiếp thì  HĐ LĐ loại 2 trở thành HĐLĐ loại 1 (không xác định thời hạn)  
	0.5

0.5



	
	b
	Theo quy định của pháp luật Thành phải báo trước cho công ty biết trước 45 ngày.
Tại vì Thành đang thực hiện HĐLĐ không xác định thời hạn.
	0.5

0.5


_______Hết_______

           PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

     


  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
           Đặng Thị Nhật Minh 




     Bùi Thành Dũng
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:  I
NĂM HỌC:  2019 – 2020

 Bậc đào tạo:  Trung cấp 


Học phần: PHÁP LUẬT 

Lớp:  19T4  
Ngày thi:  __ / __ / 2019


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Công dân từ 18 tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý.
b/ Mục đích của hành vi tham nhũng là vì lợi ích của toàn dân.
c/ Bộ luật Lao động qui định bản thân kết hôn được nghỉ 3 ngày không hưởng lương.
d/ Công dân từ 21 tuổi trở lên được ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước. 
Câu 2: (2 điểm)


Anh (chị) hãy trình bày chế độ kinh tế và mục đích của chế độ kinh tế nước ta được quy định trong Hiến pháp 2013.
Câu 3: (4 điểm) 

Công ty Moon ký hợp đồng lao động với anh Toàn từ ngày 01/01/2012 đến 30/06/2012. Sau đó Công ty Moon ký tiếp với anh Toàn một hợp đồng lao động từ ngày 01/07/2012 đến 31/12/2013. Từ 01/01/2014 công ty không ký tiếp bất kỳ hợp đồng lao động nào, nhưng anh Toàn vẫn tiếp tục làm việc. Ngày 01/03/1014 Công ty Moon mời anh Toàn làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, với lý do hợp đồng lao động đã hết hạn.
Bằng kiến thức đã học, anh (chị) cho biết:

a/ Các  hợp đồng lao động Công ty Moon đã ký với anh Toàn? Giải thích? (3 điểm)

b/ Việc Công ty Moon mời anh Toàn lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm này có đúng với quy định của pháp luật không? Giải thích? (1 điểm)
______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

    PHÓ TRƯỞNG KHOA
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        Lê Thị Hồng Vân          
    Đặng Thị Nhật Minh                 Bùi Thành Dũng
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:  I 
NĂM HỌC:  2019 – 2020

 Bậc đào tạo: Trung cấp 

Học phần: PHÁP LUẬT 
Lớp:  19T4  Ngày thi:  __ / __ / 2019
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Công dân từ 18 tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý.
b/ Mục đích của hành vi tham nhũng là vì lợi ích của toàn dân.
c/ Pháp luật lao động qui định bản thân kết hôn được nghỉ 3 ngày không hưởng lương.
d/ Công dân từ đủ 21 tuổi được ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước. 
	4,0

	
	a
	-Nhận định trên là sai
-Tại vì:  Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý (Điều 28, 29/HP/ 2013).
	0.5

0.5

	
	b
	-Nhận định trên là sai

-Tại vì: Mục đích của hành vi tham nhũng là vì vụ lợi cá nhân.
	0.5

0.5

	
	c
	 -Nhận định trên là sai

-Tại vì:  Pháp luật lao động qui định bản thân kết hôn được nghỉ 3 ngày hưởng nguyên lương.
	0.5

0.5

	
	d
	 -Nhận định trên là đúng
-Tại vì: Điều 27 Hiến pháp 2013 quy định quyền chính trị công dân từ đủ 21 tuổi được ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.
	0.5

0.5

	2
	
	Anh (chị) hãy trình bày chế độ kinh tế và mục đích của chế độ kinh tế nước ta được quy định trong Hiến pháp 2013.
	2,0

	
	a.
	Chế độ kinh tế là một hệ thống quan hệ kinh tế được xây dựng trên cơ sở vật chất kỹ thuật nhất định, thể hiện tính chất và hình thức sở hữu đối với tư liệu sản xuất, các nguyên tắc sản xuất, phân phối và tiêu dùng sản phẩm xã hội và tổ chức quản lý nền kinh tế. Theo quy định tại (Điều 51, 52/HP/2013), nền kinh tế của nước ta nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân; các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật
	0.5

0.5


	
	b.
	Mục đích của chế độ kinh tế là làm cho dân giàu, nước mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân trên cơ sở giải phóng được mọi năng lực sản xuất, phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế
Hiến pháp quy định quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật của công dân
	0.5

0.5

	3
	
	Bài tập
	4,0

	
	a
	- 01/01/2012  đến 30/6/2012=  Hợp đồng lao động 6 tháng 

là hợp đồng lao động theo mùa vụ (HĐLĐ loại 3)
	0.5

0.5

	
	
	- 01/7/2012 đến 31/12/2013 = Hợp đồng lao động 18 tháng 

là hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ đủ 12 tháng đến 36 tháng)(HĐLĐ loại 2)
	0.5

0. 5

	
	
	- 01/01/2014- 01/3/2014=  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn (HĐLĐ loại 1) 

Tại vì sau khi hợp đồng lao động loại 2 hết mà người lao động tiếp tục làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ  hết hạn, hai bên phải ký tiếp hợp đồng lao động mới; nếu không ký tiếp thì  HĐ LĐ loại 2 trở thành HĐLĐ loại 1 (không xác định thời hạn)  
	0. 5

0.5

	
	b
	- Công ty Moon mời anh Toàn lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm này không đúng quy định pháp luật.

- Tại vì: anh Toàn hiện đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn, do đó muốn chấm dứt thì phải tuân theo quy định pháp luật là có lý do chính đáng và phải báo trước 45 ngày.
	0. 5

0.5


_______Hết_______

           PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

     


  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            Đặng Thị Nhật Minh 


       

     Bùi Thành Dũng
Đề số 3
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